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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 2678/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2011 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật năm 2011 trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1987/Qð-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt ðề án “Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật”; 

Căn cứ Thông tư số 03/2010/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư 

pháp hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2519/TTr-STP-KTrVB 

ngày 20 tháng 5 năm 2011, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Kế hoạch thực hiện công tác 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2011 trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Tư pháp, 

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Lê Minh Trí 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

KẾ HOẠCH 
Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2678/Qð-UBND 

ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

Thực hiện Quyết ñịnh số 1987/Qð-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2009 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt ðề án “Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật” (sau ñây gọi tắt là ðề án), Thông tư số 03/2010/TT-BTP ngày 03 

tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật, theo hướng dẫn tại Công văn số 1986/BTP-VðCXDPL ngày 15 

tháng 4 năm 2011 của Bộ Tư pháp về thực hiện công tác trọng tâm theo dõi thi hành 

pháp luật năm 2011; Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch 

công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

năm 2011 như sau:   

I. Mục ñích, yêu cầu 

1. Theo dõi tình hình thi hành một số nội dung, lĩnh vực pháp luật trên ñịa bàn 

thành phố nhằm ñánh giá thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật, kịp thời ñôn ñốc, 

tổ chức và hướng dẫn việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiến nghị xây dựng, 

hoàn thiện hệ thống pháp luật và các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; 

2. ðúc kết bài học kinh nghiệm về cơ chế và cách thức thực hiện công tác theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật, phục vụ việc tổng kết thực hiện ðề án tại thành phố 

Hồ Chí Minh; kiến nghị hoàn chỉnh thể chế về công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật. 

II. Lĩnh vực, phạm vi và phương thức theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật: 

1. Về lĩnh vực trọng tâm:  

Tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố. Trong ñó, tập trung vào các lĩnh vực sau: 
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a) Trật tự an toàn giao thông ñường bộ; 

b) Cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép; 

c) Xử lý vi phạm hành chính; 

d) Cư trú; 

ñ) Phòng cháy, chữa cháy; 

e) Kết hôn với người nước ngoài; 

g) An toàn vệ sinh thực phẩm; 

h) Bảo vệ môi trường. 

2. Phạm vi theo dõi: trên toàn ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Phương thức thực hiện: 

a) ðiều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật; 

b) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; 

c) Thu thập và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật. 

4. Sản phẩm: Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật trên ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh năm 2011. 

III. Các hoạt ñộng và tiến ñộ thực hiện 

1. ðiều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật: 

a) ðiều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trật tự an toàn 

giao thông ñường bộ. 

- Nội dung, ñiều tra khảo sát: Mức ñộ tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ 

chức và cá nhân; Tác ñộng của công tác tuyên truyền phố biến pháp luật ñến ý thức 

tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức và người dân. 

- Cơ quan chủ trì: Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố. 

- Thời gian thực hiện: tháng 6 năm 2011; 

- Sản phẩm: Báo cáo kết quả ñiều tra khảo sát (hoàn thành và gửi về Sở Tư pháp 

trước ngày 30 tháng 8 năm 2011).   

b) ðiều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực kết hôn với 

người nước ngoài. 
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- Nội dung, ñiều tra khảo sát: Tính hợp lý của các quy ñịnh pháp luật; các biện 

pháp tổ chức thi hành pháp luật và ñiều kiện ñảm bảo cho việc thi hành pháp luật. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: tháng 7 năm 2011. 

- Sản phẩm: Báo cáo kết quả ñiều tra khảo sát (hoàn thành và gửi về Sở Tư pháp 

trước ngày 30 tháng 8 năm 2011).   

2. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật: 

a) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng 

và quản lý xây dựng theo giấy phép. 

- Nội dung kiểm tra: Mức ñộ tuân thủ pháp luật về cấp phép xây dựng và quản 

lý xây dựng theo giấy phép của cơ quan, tổ chức và cá nhân. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng. 

- Thời gian thực hiện: tháng 7 năm 2011. 

- Sản phẩm: Báo cáo kết quả kiểm tra (hoàn thành và gửi về Sở Tư pháp trước 

ngày 15 tháng 9 năm 2011). 

b) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy. 

- Nội dung kiểm tra: Mức ñộ tuân thủ pháp luật về phòng cháy, chữa cháy của 

cơ quan, tổ chức và cá nhân. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy. 

- Thời gian thực hiện: tháng 7 năm 2011. 

- Sản phẩm: Báo cáo kết quả kiểm tra (hoàn thành và gửi về Sở Tư pháp trước 

ngày 15 tháng 9 năm 2011). 

3. Cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật ở các lĩnh vực: 

a) Các lĩnh vực cần báo cáo: 

+ Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố báo cáo về tình hình thi hành 

pháp luật trong lĩnh vực “Trật tự an toàn giao thông ñường bộ”; 

+ Sở Xây dựng báo cáo về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực “Cấp giấy 

phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép”; 

+ Ủy ban nhân dân quận, huyện báo cáo về tình hình thi hành pháp luật trong 

lĩnh vực “Xử lý vi phạm hành chính”; 



44 CÔNG BÁO/Số 40/Ngày 15-6-2011

+ Công an thành phố báo cáo về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực “Cư 

trú”; 

+ Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy báo cáo về tình hình thi hành pháp luật 

trong lĩnh vực “Phòng cháy, chữa cháy”. 

+ Sở Tư pháp báo cáo về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực “Kết hôn 

với người nước ngoài”; 

+ Sở Y tế báo cáo về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực “Vệ sinh an 

toàn thực phẩm”; 

+ Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về tình hình thi hành pháp luật trong 

lĩnh vực “Bảo vệ môi trường”; 

b) Nội dung cung cấp thông tin, báo cáo: (theo hướng dẫn tại Phụ lục ñính kèm). 

c) Thời gian thực hiện: hoàn thành và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 30 tháng 10 

năm 2011. 

IV. Tổ chức thực hiện:  

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm: 

a) Căn cứ nội dung kế hoạch, giao Sở Tư pháp chủ trì, tổ chức thực hiện và 

hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện phối hợp thực hiện.  

b) Trên cơ sở kết quả các hoạt ñộng theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở các 

lĩnh vực, Sở Tư pháp có trách nhiệm xây dựng Báo cáo về tình hình thi hành pháp 

luật trên ñịa bàn thành phố năm 2011 (hoàn thành và trình Ủy ban nhân dân thành 

phố trước ngày 20 tháng 11 năm 2011).  

2. Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện có 

trách nhiệm: 

a) Chủ trì chỉ ñạo triển khai thực hiện hoạt ñộng ñiều tra, khảo sát theo Kế hoạch 

này; xây dựng báo cáo, cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật ñối với lĩnh 

vực, ñịa bàn do mình quản lý. 

b) ðối với hoạt ñộng kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, trường hợp ñã có Kế 

hoạch kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực do mình quản lý thì thực hiện theo Kế hoạch. 

Trong trường hợp Kế hoạch chưa ñáp ứng nội dung ñã ñề ra của Kế hoạch này thì cần 

bổ sung, ñiều chỉnh cho phù hợp. 
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3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này trong dự toán kinh phí không thực hiện tự 

chủ năm 2011 của Sở Tư pháp và giao Sở Tài chính hướng dẫn Sở Tư pháp quyết 

toán kinh phí theo quy ñịnh./.  

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH  
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Lê Minh Trí 
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Phụ lục 
NỘI DUNG BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH 

THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2011 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2678/Qð-UBND 

ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

I. ðÁNH GIÁ NHỮNG NỘI DUNG CỤ THỂ VỀ THI HÀNH PHÁP LUẬT 

(ñối với lĩnh vực, ñịa bàn phụ trách) 

1. Tình hình ban hành các văn bản trong năm 2011: 

ðánh giá các nội dung này căn cứ vào quy ñịnh tại các văn bản quy phạm pháp 

luật của các cơ quan nhà nước ở Trung ương, chương trình xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. 

a) Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Số lượng, hình thức văn bản cần 

ñược xây dựng, ban hành theo yêu cầu; Số lượng, hình thức văn bản ñược xây dựng 

ban hành ñúng tiến ñộ; Số lượng, hình thức và tên văn bản xây dựng, ban hành chậm 

tiến ñộ. Lý do chậm tiến ñộ;  

b) Việc ban hành văn bản chỉ ñạo, ñôn ñốc, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm 

pháp luật.  

2. Các ñiều kiện bảo ñảm cho việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng 

tâm năm 2011: 

a) Công tác phổ biến giáo dục pháp luật (các nội dung, hình thức phổ biến ñã 

thực hiện, các ñối tượng ñược phổ biến, hiệu quả công tác phổ biến pháp luật) 

b) Tổ chức, nhân sự; tập huấn, bồi dưỡng; kinh phí và các ñiều kiện bảo ñảm 

khác. 

3. Tình hình phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trong năm 2011: 

a) Kết quả của hoạt ñộng thanh tra: số lượng vụ việc thanh tra ñã thực hiện; số 

lượng các sai phạm ñược phát hiện; kết quả thực hiện kết luận thanh tra và kết quả xử 

lý sai phạm. 

b) Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo: số lượng vụ việc khiếu nại, tố cáo; số 

lượng vụ việc ñã ñược giải quyết; số lượng vụ việc còn tồn ñọng. 

c) Kết quả xử lý vi phạm hành chính: số lượng quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành 
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chính và quyết ñịnh áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính khác; số lượng 

quyết ñịnh xử phạt hành chính và quyết ñịnh áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành 

chính khác ñã ñược chấp hành; quyết ñịnh chưa ñược chấp hành, lý do chủ yếu của 

việc chưa chấp hành. 

d) Kết quả của hoạt ñộng kiểm tra, ñiều tra, khảo sát, tiếp nhận thông tin về tình 

hình thi hành pháp luật: 

- Lĩnh vực tiến hành kiểm tra, ñiều tra, khảo sát và xử lý các nguồn thông tin về 

tình hình thi hành pháp luật; số lượng các vi phạm ñược phát hiện. 

- Các vi phạm pháp luật có tính chất phổ biến trong lĩnh vực pháp luật ñược lựa 

chọn. 

- Liệt kê cụ thể các vi phạm phạm pháp luật bị vi phạm nhiều trong thực tế. 

- Tổng hợp số lượng các vi phạm pháp luật 

4. Nguyên nhân của tình hình vi phạm pháp luật: 

Nêu và ñánh giá nguyên nhân của tình hình vi phạm pháp luật: do bất cập của 

quy ñịnh pháp luật về nội dung, pháp luật về trình tự, thủ tục; nhận thức và ý thức 

tuân thủ pháp luật của ñối tượng thi hành; công tác tổ chức thi hành pháp luật (ñiều 

kiện về nguồn lực ñảm bảo; công tác ñôn ñốc thực hiện, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi 

phạm...). 

II. CÁC ðỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG 

TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT 

1. Kiến nghị xây dựng mới, sửa ñổi, bổ sung, huỷ bỏ, bãi bỏ các văn bản quy 

phạm pháp luật. 

a) Nêu tên văn bản và các quy ñịnh pháp luật cụ thể.  

b) Kiến nghị (xây dựng mới, sửa ñổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ và lý do cụ thể). 

2. Kiến nghị về các biện pháp tổ chức thi hành pháp luật./. 

Ghi chú: số liệu báo cáo ñược thống kê từ ngày 01 tháng 10 năm 2010 ñến ngày 

30 tháng 9 năm 2011. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 


